
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

Số:      /YCBG-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Na Son, ngày 21 tháng 11 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của  Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết  một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia; 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Mua sắm bàn ghế và các thiết bị văn phòng năm 2025” với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Điện Biên Đông (Địa chỉ: Tổ 

3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên). 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Nguyễn Hồng Mạnh - Phó trưởng phòng phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ - Điều dưỡng. Số điện thoại: 0983.839.335. Email: 

nguyenhongmanh82@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ- Điều dưỡng, 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông. Địa chỉ: Tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên. Số 

điện thoại: 0983.839.335 

- Nhận qua email: nguyenhongmanh82@gmail.com (file Scan và file 

Excel danh mục báo giá). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 21/11/2025 đến hết 17h ngày 

28/11/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 

tháng 11 năm 2025. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Phòng KHNV- ĐD, Trung tâm Y tế Điện Biên 

Đông. Email: nguyenhongmanh82@gmail.com. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 30 ngày. 

4. Dự kiến thực hiện đấu thầu: tháng 11,12 năm 2025. 

5. Các thông tin khác: Văn bản báo giá kèm theo hồ sơ năng lực, kinh 

nghiệm của công ty, hồ sơ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của sản phẩm. 

6. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế Điện Biên Đông thông báo mời tham gia báo giá gói thầu 

“Mua sắm bàn ghế và các thiết bị văn phòng năm 2025”. Kính đề nghị các hãng 

sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia các gói thầu trên 

gửi báo giá đến Trung tâm Y tế Điện Biên Đông theo địa chỉ trên./. 

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT, MSC; 

 - Lưu: VT, KHNV-ĐD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vừ A Câu 

 

 

  



Phụ lục I  

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số:      /YCBG-TTYT ngày 21/11/2025 của Trung tâm Y tế Điện Biên Đông) 

STT Tên sinh phẩm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Tivi 55 inch Cái 04 

Loại Tivi: Smart TV LED 

Kích thước màn hình: 55 inch 

Độ phân giải: 4K Ultra HD (3,840 × 2,160) 

Tần số quét: khoảng 50 Hz theo nhiều nguồn. Hoặc tương đương 

2 Giá để tivi di động Cái 01 

- Kích thước dùng cho màn hình: 32" đến 75" 

- Tải trọng: 45.5 kg màu đen 

- Độ cao điều chỉnh TV: 655mm – 855mm 

- Góc nghiêng: 0-9 độ, cân nặng 15,2 kg 

- Đóng gói: 938 x 611 x 103 mm 

- Tâm lỗ: 100 x 100 ⁓ 600 x 400 mm 

- Khối lượng: 15,2 kg 

3 
Micro Casound( Bộ thu 

mic không dây) 
Bộ 01 

Băng tần hoạt động UHFKhoảng cách kênh 250KHzỔn định tần số ± 0,005%Phạm vi 

hoạt động 50mĐộ lệch đỉnh ± 45KHzPhản ứng âm thanh 80Hz – 18KHz (± 3dB)SNR 

Toàn diện SNR >105 dBBiến dạng toàn diện ≤ 0,5%Nhiệt độ hoạt động -10oC – 40oCĐộ 

nhậy bộ nhận – 95 – – 95 DBMHệ số méo tiếng rất thấp 0.5% hoặc ít hơnĐộ ồn Tín hiệu 

110 dB hoặc cao hơnTruyền tải điện 3-30 mwĐiện áp 100-240 – v 50-60 hz 12 VDC 

adapter (switch)12 VDC hoặc 220 VAC / 50-60 Hz (cung cấp điện tuyến tính)Điện năng 

tiêu thụ 10WKích thước (HxWxD) 1U – 45 x 485 x 160 mm. Hoặc tương đương 

4 
Bộ điều khiển míc hội 

trường 
Bộ 01 

Bộ điều khiển trung tâm với 30 micro.Hỗ trợ ghi âm và tích hợp sẵn SD Card.Dải tần 30 

Hz ~ 20KHz.Dải động > 80 dB,THD <0,05%,Output Load > 1kΩ. Kết nối bằng cable 

8pin 
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STT Tên sinh phẩm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Thông số kỹ thuật 

5 Micro chủ tịch Cái 01 

Dải tần 80 Hz ~ 16KHz 

Trở kháng đầu vào micrô: 1kΩ 

Độ nhạy -46dBV/Pa 

SPL đỉnh 100 dB (THD>3%) 

S/N > 80 dB 

THD <0,1% 

Kết nối: dây cáp 8 lõi 

Nguồn cấp: 24V DC từ bộ trung tâm 

Độ dài cần 415/460/480mm 

Kích thước 144 x 128 x 62mm 

6 Micro đại biểu Cái 04 

Dải tần 80 Hz ~ 16KHz 

Trở kháng đầu vào micrô: 1kΩ 

Độ nhạy -46dBV/Pa 

PL đỉnh 100 dB (THD>3%) 

S/N > 80 dB 

THD <0,1% 

Kết nối: dây cáp 8 lõi 

Nguồn cấp: 24V DC từ bộ trung tâm 

Độ dài cần 415/460/480mm 

Kích thước 144 x 128 x 62mm 

7 
Bàn làm việc hộc 

liền 
Cái 11 

Kiểu Dáng 

    - Bàn làm việc nhân viên. Bàn sử dụng tăng chân chụp cách điệu 

    - Yếm lửng thẳng. Hộc treo 

    - Bàn thường sử dụng với các loại ghế văn phòng, ghế lưới, ghế xoay văn phòng... 

    - Sản phẩm bàn làm việc sử dụng cho phòng làm việc nhân viên tạo nên sự hiện đại cho 

không gian văn phòng.  

Kích Thước: W1600 x D600 x H750 mm. Chất liệu: Bàn làm từ gỗ công nghiệp 

Melamine chịu lửa, chống xước, chống va đập, chống phai màu, chống sự xâm nhập của 

vi khuẩn và mối mọt, chống lại các tác động của hóa chất. 
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STT Tên sinh phẩm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Thông số kỹ thuật 

8 Ghế lưới nhân viên Cái 15 

Ghế lưới nhân viên The One. 

    - Ghế có khung nhựa, tựa lưới chịu lực, đệm bọc vải lưới êm ái. 

    - Tay nhựa bền đẹp. 

    - Chân nhựa hoặc mạ có bánh xe di chuyển, bộ piston khí nén có thể điều chỉnh được 

độ cao thấp. 

    - Sản phẩm ghế lưới nhân viên kết hợp với bàn làm việc hòa phát thích hợp sử dụng 

dành cho người lãnh đạo, trưởng phòng trong công ty 

Kích Thước: 

    - Chân nhựa: W580 x D630 x H(895-990) mm 

    - Chân Mạ: W580 x D630 x H(900-980) mm 

Chất liệu: Đệm mút bọc vải, khung tay nhựa, chân mạ hoặc nhựa 

9 
Tủ sắt đựng đồ cá 

nhân có ngăn 
Cái 07 

Kích thước: W915 x D450 x H1830 mm 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

Loại tủ: Tủ sắt văn phòng 

Tủ có 1 khối gồm 9 khoang, 9 cánh sắt mở đi kèm mỗi ngăn có 1 khoá locker, núm tay 

nắm và tai khóa móc rất thuận tiên khi sử dụng và đảm bảo giữ đồ an toàn 

Các khoang tủ có đột lỗ thông hơi giúp các ngăn tủ luôn thoáng khí 

10 
Tủ đựng tài liệu 6 

cánh 
Cái 20 

Kiểu Dáng 

    - Tủ hồ sơ, tủ tài liệu sắt 

    - Tủ gồm 6 khoang cánh mở. 

Kích Thước: W915 x D450 x H1830 mm 

Chất liệu: 

    - Sắt sơn tĩnh điện có tay nắm 

11 Ghế xoay lãnh đạo Cái 01 

Kiểu Dáng 

    - Ghế xoay lãnh đạo lưng cao. Đệm tựa bọc da CN có các đường may trang trí ô vuông. 

    - Chân ghế bằng nhựa có bánh xe, tay nhựa, bát có chức năng điều chỉnh độ cao cần 

hơi. Mặt ngồi có lớp đệm mút vừa phải. 

Kích Thước: W640 x D720 x H(1120-1215) mm .Chất liệu: Đệm tựa bọc da công nghiệp, 

chân tay ghế bằng nhựa, bát 216. Hoặc tương đương 
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STT Tên sinh phẩm 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Thông số kỹ thuật 

12 
Bộ bàn ghế tiếp khách 

lãnh đạo 
Bộ 02 

Chất liệu: Da công nghiệp 

Màu sản phẩm: Nâu 

Kích thước: Dài:210cm x Rộng:160cm x Sâu:70cm hoặc tương đương 

13 Ghế gấp Cái 40 

- Ghế gấp tĩnh khung thép  

 - Chân khung ống thép Ø22 

 - Ghế có ốp tựa bằng tôn 

 - Đệm tựa mút bọc PVC hoặc Vải êm ái cho người ngồi 

 - Ghế có thể gấp lại tiện dụng. 

Kích Thước: W440 x D515 x H835 mm 

Chất liệu: 

 - Đệm tựa bọc PVC hoặc Vải 

 - Chân sơn. 

14 
Xe đẩy dọn vệ sinh đa 

năng 
Cái 08 

Xe làm buồng phòng có thiết kế sang trọng, hình dạng chữ L, chất liệu nhựa  ABS cứng 

chắc, bền bỉ trong quá trình sử dụng. 

Xe gồm có 3 tầng  (tương ứng với 3 ngăn để đồ) để chứa đồ đạc buồng phòng như: Chăn 

đệm, ga gối, khăn tắm, nước tẩy rửa sàn kính, dầu gội đầu, kem đánh răng, bàn chải… 

Ở bên hông xe, người dùng có thể để những cây lau nhà, cây lau khô sàn 60cm, cây lau 

ẩm, bàn chải cọ sàn… rất tiện lợi, chuyên nghiệp. 

Phía trước xe có 1 ngăn rộng giúp bạn có thể để như: xe vắt nước lau nhà hoặc xô lau nhà. 

Xe đẩy vệ sinh 3 tầng có thiết kế 1 túi rác chất liệu vải bạt giúp người dùng chứa rác. Bình 

thường người sử dụng sẽ lồng thêm 1 túi nilong để khi đổ rác sẽ dễ dàng và túi rác sẽ 

dùng được bền lâu hơn. 

Xe đẩy vệ sinh đa năng gồm 4 bánh xe: 2 bánh to và 2 bánh nhỏ. Bánh xe có khả năng 

điều hướng 360 độ giúp bạn đẩy xe di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác dễ dàng. 
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Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số      /YCBG-TTYT ngày 21/11/2025 của Trung tâm Y tế Điện Biên Đông) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế Điện Biên Đông  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế Điện Biên Đông, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá cho sinh phẩm 

 

STT 
Tên hàng hóa, thiết bị 

 

Thông số kỹ thuật, hãng, nước sản 

xuất, năm sản xuất 

 

Đơn vị tính 
Số lượng 

 

Đơn giá  

(có VAT) 

 

Thành tiền 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

n       

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị của sinh phẩm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 
 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
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(Ký tên, đóng dấu) 
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